Phiếu bài tập tuần 26 lớp 3
ĐỀ 
I – Bài tập về đọc hiểu
Cây mai tứ quý
   Cây mai cao trên hai mét, dáng thanh, thân thẳng như thân trúc. Tán tròn tự nhiên, xòe rộng ở phần gốc, thu dần thành một điểm ở đỉnh ngọn. Gốc lớn bằng bắp tay, cành vươn đều, nhánh nào cũng rắn chắc. Loại cây này chỉ ưa bạn với gió mạnh, bướm ong không dễ dàng ve vãn, sâu bọ không dễ dàng gây hại.
   Mai tứ quý nở bốn mùa. Cánh hoa vàng thẫm xếp làm ba lớp. Năm cánh đài đỏ tía như ức gà chọi, đỏ suốt từ đời hoa sang đời kết trái. Trái kết màu chín đậm, óng ánh như những hạt cườm đính trên tầng áo là lúc nào cũng xum xuê một màu xanh chắc bền.
   Đứng bên cây ngắm hoa, xem lá, ta thầm cảm phục cái mầu nhiệm của tạo vật trong sự hào phóng và lo xa: đã có mai vàng rực rỡ góp với muôn hoa ngày Tết, lại có mai tứ quý đem đến sự cần mẫn, thịnh vượng quanh năm.
(Theo Nguyễn Vũ Tiềm)
I - Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng
1. Cành của cây mai tứ quý có đặc điểm gì ? ( Đoạn 1 –“Cây mai…gây hại” )
a- Thẳng, xòe rộng		b- Thẳng, vươn đều		c- Vươn đều, rắn chắc
2. Đoạn 2 ( “Mai tứ quý…màu xanh chắc bền” ) tả cụ thể những bộ phận nào của cây mai tứ quý ?
a- Cánh hoa, trái mai, tầng áo lá			b- Cánh hoa, cánh đài, trái mai	
c- Cánh hoa, cánh đài, tầng áo lá
3. Đoạn 3 ( “Đứng bên cây…quanh năm” ) cho biết cảm nghĩ gì của tác giả ?
a- Hoa và lá của cây mai tứ quý đều rất tốt đẹp
b- Mai tứ quý và mai vàng làm đẹp cho ngày Tết
c- Mai tứ quý đem đến sự cần mẫn, thịnh vượng
4. Cánh hoa mai tứ quý có gì nổi bật ?
a- Đỏ tía, óng ánh như hạt cườm			b-Vàng thẫm, xếp làm ba lớp
c- Vàng thẫm, óng ánh như hạt cườm
II- Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu
1. Chép lại các từ ngữ sau khi điền vào chỗ trống :
a) tr hoặc ch
	- chóng ….án /……………
- phải…..ăng/…………….
	- vầng ….án/………….
- ánh …..ăng/………….


b) at hoặc ac
	- ng….nhiên/…………….
-bát ng………/…………..
	- ng….thở/……………
- ngơ ng…../…………..


2. Gạch dưới những từ ngữ chỉ hoạt động được so sánh với nhau trong mỗi câu sau:
a) Con thuyền chồm lên hụp xuống như nô giỡn.
b) Những chú ngựa phi nhanh trên đường đua tựa như tên bắn.
c) Những hạt mưa bé nhỏ, mềm mại rơi mà như nhảy nhót.
3. Đặt câu với mỗi từ chỉ hoạt động, trạng thái :
(bơi) :……………………………………………………………………………-
(thích) :………….……………………………………………………………

















ĐÁP ÁN TIẾNG VIỆT
I-Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng
1c- Vươn đều, rắn chắc
2b- Cánh hoa, cánh đài, trái mai	
3c- Mai tứ quý đem đến sự cần mẫn, thịnh vượng
4b-Vàng thẫm, xếp làm ba lớp
II- Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu
1. Chép lại các từ ngữ sau khi điền vào chỗ trống :
a) tr hoặc ch
- chóng chán				
- phải chăng
- vầng trán
- ánh trăng
b) at hoặc ac
- ngạc nhiên
-bát ngát
- ngạt thở
- ngơ ngác
2. Gạch dưới những từ ngữ chỉ hoạt động được so sánh với nhau trong mỗi câu sau:
a) Con thuyền chồm lên hụp xuống như nô giỡn.
b) Những chú ngựa phi nhanh trên đường đua tựa như tên bắn.
c) Những hạt mưa bé nhỏ, mềm mại rơi mà như nhảy nhót.
3. Đặt câu với mỗi từ chỉ hoạt động, trạng thái :
- (bơi) : Chúng em học bơi để cơ thể khỏe mạnh.
- (thích) : Em thích nhất món cơm chiên trứng do mẹ nấu.






PHIẾU LUYỆN TẬP TOÁN TUẦN 26
 ĐỀ 
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM
Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S 
a) Hình ABCD có số góc vuông là :	B	C
3 …	4 …	  2…
b) Hình ABCD có số góc không vuông là :
3 …	       5 …		6 …	A	D
Bài 2.  Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng :
Câu 1. Chữ số 6 trong số 1461 có giá trị là:
 A.  6             B.  60               C.  600       D.6000          
Câu 2.  Giá trị của biểu thức: 927 : 3 + 405 là:
          A.  309             B.  39                    C.  714		D.444                       
Câu 3.  Điền số thích hợp điền vào chỗ chấm: 2km 5dam = …dam
A. 25				     B. 250	C. 205
Câu 4.  Hình ABCD  có số góc vuông là:
          A.    2        A              B                                                                                          
          B.    3                                                                                                             
          C.    4       D               C                                                                                                                                                                                                                                                                        
Bài 3.  Điền dấu ( < , = , > ) thích hợp vào chỗ chấm :
	a) 7m 7dm …… 77dm
 2km 3hm  …… 23hm
7m 5cm     …… 75cm
	b) 8dam 7m …… 78m
6hm 6dam   …… 66dam
8dm 4cm     …… 48cm


Bài 4. Viết chữ thích hợp vào chỗ chấm :
  B			             C			   C

1	2	3
A	C	B	 D                     E	 D
Hình 1 Có góc …………: đỉnh ……….. cạnh : ………………
Hình 2 Có góc………… : đỉnh ……….. cạnh : ………………
Hình 3 Có góc………… : đỉnh ……….. cạnh : ………………
PHẦN II. TỰ LUẬN
1. Đặt tính rồi tính:
4754 + 29 680   	18405 – 8790		 9036 x 2             9078 :3	….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Đoạn đường thứ nhất dài 405km
a) Đoạn đường thứ hai dài bằng  đoạn đường thứ nhất. Hỏi đoạn đường thứ hai dài bao nhiêu ki-lô-mét ?
b) Đoạn đường thứ ba dài gấp 3 lần đoạn đường thứ nhất. Hỏi đoạn 
Bài giải
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Một khu vườn hình vuông có cạnh dài 40m. Hỏi chu vi của khu vườn đó là bao nhiêu đề-ca-mét ?				
Bài giải
			










ĐÁP ÁN TOÁN
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM
Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S 
a) Hình ABCD có số góc vuông là :	B	C
	  2 Đ
b) Hình ABCD có số góc không vuông là :
	6 Đ                              A	                 D
Bài 2.  Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng :
Câu 1. Chữ số 6 trong số 1461 có giá trị là:
       B.  60                                      
Câu 2.  Giá trị của biểu thức: 927 : 3 + 405 là:
      C.  714		                   
Câu 3.  Điền số thích hợp điền vào chỗ chấm: 2km 5dam = …dam
	C. 205
Câu 4.  Hình ABCD  có số góc vuông là:
A.    2        A             B
                                                                                           
                                                                                           D              C                                                                                                                                                                                                
Bài 3.  Điền dấu ( < , = , > ) thích hợp vào chỗ chấm :
	a) 7m 7dm  = 77dm
 2km 3hm  = 23hm
7m 5cm   > 75cm
	b) 8dam 7m > 78m
6hm 6dam   = 66dam
8dm 4cm  > 48cm


Bài 4. Viết chữ thích hợp vào chỗ chấm :
  B			             C			   C

1	2	3
A	C	B	 D                     E	 D
Hình 1: Có góc vuông;  đỉnh A; cạnh : AB và AC
Hình 2: Có góc không vuông: đỉnh B ; cạnh : BC và BD
Hình 3: Có góc vuông: đỉnh  D ; cạnh : DC và DE
PHẦN II. TỰ LUẬN
1. Đặt tính rồi tính: 
4 754 + 29 680 	 18405 – 8790		   9036 x 2 	          9078 : 3  
	= 34434		 =9615			      =18072    	       =3026
Bài 2:                    Bài giải
       a) Độ dài đoạn đường thứ hai là :
		          405 : 5 = 81 ( km )
       b) Độ dài đoạn đường thứ ba là :
405 x 3 = 1215 ( km ) 
	Đáp số : a) 1215 km

[bookmark: _GoBack]Bài 3:						Bài giải
:                Chu vi của khu vườn đó là :
				            40 x 4 = 160 ( m )
                                  Đổi : 160 m = 16 dam
                                   Đáp số : 16 dam
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